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Chương V: MỘT SÔ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
§ 1: THU THẬP, PHÂN LOẠI VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
– Thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.
– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
–  Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng số liệu, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép.
– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS biết đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột; biểu đồ cột kép.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để thu thập và phân loại dữ liệu, tính hợp lí của dữ liệu, mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (5 phút)
a) Mục tiêu: 
Học sinh nhớ lại các bước thu thập dữ liệu.
b) Nội dung:
GV yêu cầu học sinh về nhà thảo luận nhóm 1;2 thu thập thông tin về tháng sinh của các bạn trong tổ.
Nhóm 3;4 thu thập thông tin về số học sinh nữ của mỗi lớp ở học sinh khối 6 và 7 trong trường.
c) Sản phẩm: Kết quả điều tra của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu học sinh về nhà nhóm 1;2 thu thập thông tin về tháng sinh của các bạn trong tổ.
Nhóm 3;4 thu thập thông tin về số học sinh nữ của mỗi lớp ở học sinh khối 6 và 7 trong trường.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hs thảo luận nhóm
* Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện các nhóm nộp sản phẩm.
Đại diện nhóm khác nhận xét
* Kết luận, nhận định: 
GV chiếu sản phẩm các nhóm. Đặt vấn đề vào bài mới: Ở chương trình lớp 6 các em đã biết cách thu thập và xử lí dữ liệu. Trong các dữ liệu các em vừa thu thập được, ta sẽ phân loại chúng như thế nào?
	



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (38 phút)
Hoạt động 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (12 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh biết thu thập và phân loại dữ liệu. Trong các dữ liệu thu thập được, có những dữ liệu thống kê là số (số liệu) nhưng cũng có những dữ liệu thống kê không phải là số.
b) Nội dung:
- HS đọc HĐ1 SGK trang 3 từ đó rút ra nhận xét; làm ví dụ 1 SGK trang 3.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Hoạt động nhóm đôi nghiên cứu HĐ1 SGK trang 3 và trả lời câu hỏi: Trong HĐ1 lớp trưởng lớp 7D thu thập thông tin về tổ 1 được những dữ liệu thống kê nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS thảo luận nhóm đôi nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
Đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời.
Hs cả lớp lắng nghe và đại diện nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
GV kết luận lại trong HĐ1 lớp trưởng lớp 7D thu thập thông tin về tổ 1 gồm 2 loại dữ liệu là tên và chiều cao của 10 học sinh. Trong đó dữ liệu thống kê chiều cao là số, dữ liệu thống kê không phải là số đó là tên học sinh.
	1. Thu thập và phân loại dữ liệu
a) Hoạt động 1: (SGK trang 3)
Nhận xét: Trong các dữ liệu thống kê thu thập được, có những dữ liệu thống kê là số (số liệu) nhưng cũng có những dữ liệu thống kê không phải là số.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV chiếu ví dụ 1 SGK trang 3 yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
1. Kết quả thu thập thông tin về các môn thể thao yêu thích của các học sinh khối 7 ở trường trung học cơ sở gồm mấy loại dữ liệu? là những loại dữ liệu nào?
2. Trong các dữ liệu đó dữ liệu nào là số? Dữ liệu nào không là số?
3. Môn thể thao nào được các bạn yêu thích nhất?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
Hs hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
Gv gọi 3 hs đứng tại chỗ trả lời lần lượt 3 câu hỏi trên.
Hs khác lắng nghe nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
GV chính xác hóa câu trả lời của học sinh và nhấn mạnh lại khi thu thập thông tin dữ liệu thống kê thu thập được có thể là dãy số liệu cũng có thể không phải là số liệu.
	b) Ví dụ 1 (SGK trang 3)
Giải:
- Dãy dữ liệu thứ nhất là tên các môn thể thao học sinh ưa thích nên không phải là dãy số liệu.
- Dãy dữ liệu thứ hai là số lượng học sinh ưa thích môn thể thao đó là dãy số liệu.






	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Yêu cầu HS làm bài tập 1:
Bài 1. Lớp 6A dự định tổ chức một trò chơi dân gian khi đi dã ngoại. Lớp trưởng đã yêu cầu mỗi bạn đề xuất một trò chơi bằng cách ghi vào phiếu, mỗi bạn chỉ chọn một trò chơi. Sau khi thu phiếu, lớp trưởng tổng hợp kết thu được bằng biểu đồ tranh sau:

	Trò chơi
	Số bạn chọn

	Cướp cờ
	
[image: ][image: ]

	Nhảy bao bố
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Đua thuyền
	[image: ][image: ][image: ]

	Bịt mắt bắt dê
	
[image: ][image: ][image: ][image: ]

	Kéo co
	[image: ][image: ][image: ][image: ]



Mỗi [image: ] tương ứng cho 2 học sinh, nên  tương ứng cho 1 học sinh.
a) Lập bảng dữ liệu từ biểu đồ?
b) Trong các dữ liệu thu thập được dữ liệu nào là số liệu? Dữ liệu nào không là số liệu?
c) Trò chơi dân gian nào được các bạn lựa chọn nhiều nhất? Ít nhất?	
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm 4
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, một nhóm trình bày câu a, một nhóm trình bày câu b,c lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	c)Áp dụng
Bài 1. 
Giải:
a) Bảng dữ liệu:
	Trò chơi
	Cướp cờ
	Nhảy bao bố
	Đua thuyền
	Bịt mắt bắt dê
	Kéo co

	Số bạn chọn
	

	

	

	

	




b) Dữ liệu số: Số bạn chọn
Dữ liệu không là số: Các loại trò chơi.
c) Trò chơi dân gian được các bạn lựa chọn nhiều nhất là Bịt mắt bắt dê.
Trò chơi dân gian được các bạn lựa chọn ít nhất là cướp cờ.


Hoạt động 2: Tính hợp lí của dữ liệu (15 phút).
a) Mục tiêu: 
- HS được biết sau khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu có thể dựa trên những tiêu chí toán học đơn 
giản để chỉ ra được những dữ liệu không hợp lí.
b) Nội dung:
-HS đọc HĐ2 SGK trang 4
-Làm ví dụ 2, ví dụ 3 SGK trang 4; 5.
-Làm bài tập áp dụng trong trò chơi.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: Hs đọc HĐ2 SGK trang 4 và cho biết ở HĐ2 cho em biết  điều gì?
Thực hiện ví dụ 2, ví dụ 3 SGK trang 4 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 2, ví dụ 3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, kết quả ví dụ 2, ví dụ 3, nhấn mạnh lại khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu ta có thể dựa trên những tiêu chí toán học đơn giản để chỉ ra được những dữ liệu không hợp lí.
	2.Tính hợp lí của dữ liệu.
a) HĐ2 (SGK trang 4)





b) Ví dụ 2, ví dụ 3 SGK trang 4; 5.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV chia lớp thành 2 đội, chơi trò chơi “Ông lão câu cá” xem đội nào câu được nhiều cá hơn.  
+ Mỗi câu là đáp án của mỗi câu hỏi nhỏ, có tổng 5 câu hỏi. 
+ Đội nào giơ tay nhanh hơn sẽ được trả lời, sai thì sẽ chuyển cho đội kia trả lời, bao giờ có kết quả đúng thì thôi. 
+ Mỗi câu trả lời đúng được ghi nhận 1 con cá. Đội nào trả lời đúng được nhiều câu hơn sẽ dành chiến thắng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS chơi trò chơi trên theo yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2:
 Đại diện các nhóm trả lời.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả, ghi nhận đội thắng cuộc, nhấn mạnh lại các kiến thức đã học












	c)Áp dụng
Trò chơi:
Câu 1: Bạn Nam ghi lại vận tốc trung bình của một số phương tiện giao thông như sau:
	Phương tiện
	Vận tốc trung bình
(Km/h)

	Xe đạp
	


	Xe máy
	


	Ô tô
	



Trong các dữ liệu bạn Nam ghi, dữ liệu nào không hợp lí?


Đáp án: Xe đạp  
Câu 2: Khi điều tra số ngày của 6 tháng đầu năm 2020, bạn Lan đã ghi lại như sau:
	Tháng
	
 
	

	

	

	

	


	Số ngày
	

	

	

	

	

	



Bạn Lan đã ghi nhầm số liệu nào?


Đáp án: Tháng :  ngày
Câu 3: Kết quả thu thập thông tin về việc sử dụng các phương tiện khác nhau để đi đến trường của các bạn học sinh lớp 6A được ghi lại bằng bảng dưới đây:
	Phương tiện
	Số lượng học sinh

	Đi bộ
	


	Xe đạp
	


	Xe máy (bố, mẹ chở)
	


	Phương tiện khác
	



a) Trong kết quả điều tra trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu? Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?
Đáp án:
a) Dữ liệu số là: số lượng học sinh. 
Dữ liệu không phải số là: phương tiện.
Câu 3: Kết quả thu thập thông tin về việc sử dụng các phương tiện khác nhau để đi đến trường của các bạn học sinh lớp 6A được ghi lại bằng bảng dưới đây:
	Phương tiện
	Số lượng học sinh

	Đi bộ
	


	Xe đạp
	


	Xe máy (bố, mẹ chở)
	


	Phương tiện khác
	



b) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?
Đáp án:

b) Lớp 6A có  học sinh.
Câu 3: Kết quả thu thập thông tin về việc sử dụng các phương tiện khác nhau để đi đến trường của các bạn học sinh lớp 6A được ghi lại bằng bảng dưới đây:
	Phương tiện
	Số lượng học sinh

	Đi bộ
	


	Xe đạp
	


	Xe máy (bố, mẹ chở)
	


	Phương tiện khác
	



c) Tính tỉ số phần trăm số học sinh đi bộ đến trường so với số học sinh cả lớp?
Đáp án:
c) Tỉ số phần trăm số học sinh đi bộ đến trường so với số học sinh cả lớp là:

 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Xem lại các bài đã làm. 
- Làm bài tập 1 SGK trang 7 và bài  SBT trang.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.



Tiết 2
Hoạt động 3: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ. 
Hoạt động 3.1. Hoạt động khởi động: Tổ chức trò chơi. (8 phút)
a) Mục tiêu: 
Học sinh nhớ lại được kiến thức đã học về biểu đồ. Tạo cho HS sự tự tin, không khí phấn khởi để bước vào tiết học.
b) Nội dung:
Hai đội chơi trò ghép tên tương ứng với các hình ảnh đã cho.
Tên biểu đồ:     
 1) Biểu đồ tranh				2) Biểu đồ cột kép 
 3) Bảng dữ liệu				4) Biểu đồ cột
Hình ảnh:
	Hình 1
[image: ]
	Hình 2

Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của  khách hàng trong tối thứ bảy và thu được kết quả như sau:
	Loại kem
	Số khách hàng thích

	Dâu
	


	Khoai môn
	


	Sầu riêng
	


	Sô cô la
	


	Vani 
	





	Hình 3
. 
[image: https://lh3.googleusercontent.com/zO9E_6R5ksXJEWmKMc0i_DHNEWMmGIszhUwwtMHvvsODak_42Yg-iPOKdiaE-zExXhmkjK9-wPpFAY8GEWmUUCCL3Eejw1YeKZcoYNb0v4Ht2lMvkyncYgyX5trhTcqPvdX6z6f5]
Biểu đồ biểu diễn sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của nước ta giai đoạn 2000 – 2016.
	Hình 4
[image: https://lh6.googleusercontent.com/44LSICCokXKb-XR55HrmigFE5_roEMj05KmW0iA5FY3o-R6boiqA7jTvEhXa-jGrczNqR9wCilO6ikgr0XBqqBH0PQXTdwq-u3sSMthlRuy80F1HVN8KVRmC3U3HirJW1yyH0R0M] Biểu đồ thể hiện số cây mà mỗi khối trồng được của một trường THCS.


c) Sản phẩm: 
Sản phẩm ghép đôi trên bảng của 2 nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
GV chiếu nội dung trò chơi và luật chơi lên màn hình: 
- GV chia lớp thành 2 nhóm, chơi trò chơi “Ghép đôi” xem đội nào nhanh hơn. 

Luật chơi: mỗi nhóm cử một đội chơi gồm 4 bạn. Sau thời gian thảo luận 1 phút, 4 bạn xếp thành 1 hàng dọc. Bạn đứng đầu chạy lên trên bảng lấy tấm bìa có tên ghép vào hình ảnh tương ứng rồi chạy về đứng xuống cuối hàng, tiếp theo là bạn đứng thứ 2...cứ như vậy cho đến bạn thứ 4 là kết thúc.

Đội nào ghép đúng được nhiều câu hơn và nhanh hơn sẽ dành chiến thắng

* HS thực hiện nhiệm vụ :
Thực hiện chơi trò chơi theo luật chơi.

* Báo cáo, thảo luận : 
- Hai đội báo cáo kết quả;
 - HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án, nhận xét về thái độ học tập của các nhóm và trao phần thưởng cho đội thắng cuộc.
















- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ở lớp 6 các em đã được làm quen với việc mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ
? Các em đã làm quen với các loại biểu đồ nào?

Em hãy chọn một biểu đồ và đọc mô tả các dữ liệu các dữ liệu có trên biểu đồ đó?
	 [image: ]
Hình 1 - Biểu đồ cột

	Loại kem
	Số khách hàng thích

	Dâu
	


	Khoai môn
	


	Sầu riêng
	


	Sô cô la
	


	Vani 
	




Hình 2 – Bảng dữ liệu

[image: https://lh3.googleusercontent.com/zO9E_6R5ksXJEWmKMc0i_DHNEWMmGIszhUwwtMHvvsODak_42Yg-iPOKdiaE-zExXhmkjK9-wPpFAY8GEWmUUCCL3Eejw1YeKZcoYNb0v4Ht2lMvkyncYgyX5trhTcqPvdX6z6f5]
Hình 3 - Biểu đồ cột kép

[image: https://lh6.googleusercontent.com/44LSICCokXKb-XR55HrmigFE5_roEMj05KmW0iA5FY3o-R6boiqA7jTvEhXa-jGrczNqR9wCilO6ikgr0XBqqBH0PQXTdwq-u3sSMthlRuy80F1HVN8KVRmC3U3HirJW1yyH0R0M]
Hình 4 - Biểu đồ tranh


Hoạt động 3.2.  Mô tả và biểu diễn các dữ liệu trên các bảng, biểu đồ hình cột (35 phút).
a) Mục tiêu: 
- HS có hiểu biết về biểu đồ tranh, biểu đồ cột.
- Đọc và mô tả, biểu diễn  thành thạo các dữ liệu trên các bảng biểu đồ cột.
b) Nội dung: 
HS làm và hiểu HĐ3 SGK trang 5, HĐ 4 trang 6, 7 và bài tập 1  từ đó tìm hiểu rút ra những thông tin cần thiết từ những dạng biểu diễn dữ liệu, biểu đồ hình cột.
c) Sản phẩm: 
Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
Bài làm của học sinh trên bảng nhóm 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV chiếu HĐ3 SGK trang 5 lên máy chiếu 
+ Hs đọc HĐ3 SGK trang 5 và cho biết ở HĐ3 cho em biết điều gì?
+ Nêu cách xác định tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong mỗi năm từ 2016 đến 2020.
+ Nêu một vài lý do giải thích vì sao tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong những năm 2020 giảm so với năm 2019.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi theo cá nhân trả lời: 
Nhìn vào cột biểu thị tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016 ta thấy đỉnh cột đó ghi số 11452,6 và đơn vị tính ghi trên trục qua thẳng đứng là tỷ đồng Vậy tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016 là 11 452,6 tỷ đồng.
+ HS hoạt động nhóm cặp đôi trả lời ứng với các năm 2017, 2018, 2019, 2020.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
GV gọi lần lượt từng HS đứng tại chỗ trả lời các ý
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, kết quả 2 câu hỏi. Trên cơ sở câu trả lời của HS giáo viên chốt lại.
Khi phân tích bảng số liệu, biểu đồ cần theo các bước sau:
Nắm chắc yêu cầu của câu hỏi, bài tập.
Đọc tên, tiêu đề bảng, đơn vị tính, hiểu rõ các tiêu chí cần nhận xét
So sánh số liệu theo hàng, cột
Trong một số trường hợp cần phải tính toán bảng số liệu trước khi nhận xét.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV chiếu Ví dụ 4 - SGK trang 5, 
lên máy chiếu 
+ Hs đọc Ví dụ 4 và cho biết Ví dụ 4 cho em biết  điều gì?
GV: Chia lớp thành 3 nhóm.
+ Nêu cách xác định kim ngạch xuất khẩu sản phẩm của ngành dệt may Việt Nam năm 2017 đến năm 2020.
+ Nêu cách xác định kim ngạch  xuất khẩu sản phẩm của ngành da giày Việt Nam năm 2017 đến năm 2020.
+ Lập bảng số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu sản phẩm ngành dệt may và ngành giày da của Việt Nam theo mẫu 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
Học sinh đọc nghiên cứu SGK quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi theo nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
GV gọi lần lượt từng nhóm HS báo cáo sp của nhóm mình.
* Kết luận, nhận định 2: 
HS các nhóm nhận xét chéo, đánh giá bài làm của nhóm bạn
 Gv: Chốt - Biểu đồ cột kép thể hiện tốt tính trực quan khi so sánh sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong cùng một năm.
 - Từ biểu đồ ta có biểu diễn số liệu dưới dạng bảng. Từ các số liệu nếu cho dưới dạng bảng ta có thể vẽ được biểu đồ hợp lý.
	3. Mô tả và biểu diễn các dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
a) Trong mục này chúng ta tiếp tục tìm hiểu rút ra những thông tin cần thiết từ những dạng biểu diễn dữ liệu đã học và nhận biết những dạng biểu diễn dữ liệu khác nhau trong một tập dữ liệu.




b) HĐ3: Biểu đồ cột trong hình biểu diễn tổng doanh thu du lịch (ước tính) của tỉnh Khánh Hòa các năm 
[image: ]
Hình 1


+ Nhìn vào cột biểu thị tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016 ta thấy đỉnh  cột đó ghi số và đơn vị tính ghi trên trục qua thẳng đứng là tỷ đồng Vậy tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016 là  tỷ đồng.

Tương tự: Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2017 là   tỷ đồng

- Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018 là   tỷ đồng

- Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2019 là   tỷ đồng

- Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2020 là   tỷ đồng


c) Ví dụ 4:
[image: ]
Hình 2
	             Năm
Ngành
	2017
	2018
	2019
	2020

	Dệt may
	

	

	

	


	Da giày
	

	

	

	





	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
GV chiếu nội dung Bài tập 1 lên màn hình.
Hãy quan sát biểu đồ hình bên (đơn vị số dân: triệu người) và trả lời các câu hỏi:

a) Năm , số dân của nước ta là bao nhiêu?


[bookmark: _Hlk79445411]b) Sau bao nhiêu năm (kể từ năm ) thì dân số nước ta tăng thêm  triệu người?


c) Từ năm  đến năm , dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu?
GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện yêu cầu .
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức hoạt động nhóm làm trên bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	d) Áp dụng
Bài tập 1:
[image: ]
Số dân qua từng năm
Giải


a) Năm , số dân của nước ta là  triệu người.


b) Năm  dân số nước ta là  triệu người


Sau  năm dân số nước ta tăng thêm  triệu người.



c) Từ năm  đến năm , dân số nước ta tăng thêm  triệu người.


  Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập 2; 3 SGK trang 8 và bài SBT trang
- Sưu tầm 1 số biểu đồ để tiết sau học tiếp.

Tiết 3:
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (30 phút)
a) Mục tiêu: : HS vận dụng được các kiến thức đã học về thu thập, phân loại biểu diễn dữ liệu để làm bài tập thống kê. HS được củng cố kiến thức thông qua trò chơi
b) Nội dung: Bài tập 1( Bài 1 SGK trang 7) ; Bài tập 2;  Bài tập 3( Bài 2 SGK trang 7, 8); Bài tập 4(Bài 3 SGK trang 8).
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS (lời giải các bài tập trên).
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu cá nhận HS làm bài 1 SGK trang 7.
? Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu? Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
-  HĐ cá nhân làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 1
- Đại diện HS trình bày.
 HS khác nhận xét; bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS
	Dạng 1 : Thu thập và phân loại dữ liệu,xác định tính hợp lí của dữ liệu
Bài tập 1 (Bài 1 SGK trang 7)
Giải:
- Dãy dữ liệu thứ nhất là tên các hành tinh trong Hệ Mặt Trời nên không phải là dãy số liệu.
- Dãy dữ liệu thứ hai là bán kính các hành tinh trong Hệ Mặt Trời là dãy số liệu.



	GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Yêu cầu HS làm bài 2 bằng hoạt động nhóm đôi trong 4 phút.
- Lập bảng dữ liệu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HĐ nhóm làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ; giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 2: GV đánh giá, nhận xét hoạt động của HS.
GV: chốt, nhấn mạnh lại khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu ta có thể dựa trên những tiêu chí toán học đơn giản để chỉ ra được những dữ liệu không hợp lí.
	Bài tập 2. Cho [image: ] dãy dữ liệu như sau:  

1) Điều tra tuổi của  bé đăng ký tiêm chủng tại phường trong buổi sáng người ta thu được bảng sau:	
	

	

	

	

	

	

	

	

	




2) Tên loại hoa yêu thích của các bạn trong lớp: hoa Hồng, hoa Lan, quả Cam, hoa Phượng, hoa Ly, hoa Đào.
a) Trong các loại dữ liệu trên, dãy nào là dãy số liệu?   
b) Tìm dữ liệu không hợp lý (nếu có) trong mỗi dãy dữ liệu trên.
Lời giải 
a) Trong các loại dữ liệu trên, dãy dữ liệu thứ nhất là dãy số liệu.
b) Dữ liệu không hợp lý

Dãy dữ liệu thứ nhất: dữ liệu  không hợp lý vì số tuổi của bé phải là số nguyên dương.
Dãy dữ liệu thứ hai: dữ liệu quả Cam là không hợp lý vì quả Cam không phải là hoa.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Yêu cầu HS làm bài tập 2 SGK trang 8 bằng hoạt động nhóm bàn 3 – 4 hs trong 5 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS HĐ nhóm 5 phút làm bài GV yêu cầu.
GV hỗ trợ, giúp đỡ HS khi khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Đại diện nhóm HS trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 3
- GV đánh giá, nhận xét HĐ của HS.
	Dạng 2: Mô tả biểu diễn dữ liệu trên bảng và biểu đồ:
Bài tập 3 ( Bài 2 SGK trang 7, 8).
Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp 7C, vì theo đề bài mỗi lớp chỉ có 40 học sinh, nhưng trong biểu đồ thì số học sinh lớp 7C là 45 học sinh
 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
GV yêu cầu HS hoạt động theo 4 nhóm :
Điền vào các cột và trả lời các câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả .
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
	Bài tập 4 (Bài 3 SGK trang 8)
a/ Hoàn thành số liệu ở bảng sau
	Năm
	

	

	

	

	


	Dânsố VN (t)
	

 
	

	

	

	


	Dân số TLan(t)
	

	

	

	

	


	Tỉ số ds VNam Và ds TLan
	

	

	

	

	




 b/ Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất là năm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học. Nhằm mục đích phát triển năng lực tự học, sáng tạo. Tự giác, tích cực.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái xoài cho thỏ” theo hình thức cá nhân
c) Sản phẩm: Kết quả câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
        GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái xoài cho thỏ” theo hình thức cá nhân
Luật chơi
HS chọn 1 trái xoài, GV ấn vào trái xoài có số tương ứng sẽ đưa đến một câu hỏi.
Sau khi HS chọn được đáp án đúng, GV ấn vào biểu tượng con thỏ góc dưới bên phải Slide, sẽ  quay về silde cây xoài ban đầu sau, GV ấn vào trái xoài có số ban đầu HS chọn, trái xoài sẽ rơi xuống
Câu 1: Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng sau:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Em hãy chọn đáp án đúng:
A. Dữ liệu trên là dãy số liệu.          B. Dữ liệu trên không là dãy số liệu
Đáp án: A
Câu 2: Điểm kiểm tra Toán giữa kỳ II của lớp 7A được cho bởi bảng sau: 

	Điểm
	

	

	

	

	

	

	

	


	Số HS
	

	

	

	

	

	

	

	







Số HS đạt điểm , điểm  ít hơn số HS đạt điểm , điểm  là:
A. 


                B.                    C. 
Đáp án: C
Câu 3: Quan sát biểu đồ hình cột thống kê số lượng đôi giày thể thao bán được của một cửa hàng trong 4 năm gần đây, em cho biết năm nào số lượng giầy bán được nhiều nhất?




A. Năm       B. Năm           C. Năm       
Đáp án: B

Câu 4: Quan sát biểu đồ sau và kể tên quốc gia đạt số huy chương vàng nhiều nhất?


A. Philippines, Việt Nam, Thái Lan. 
B. Philippines, Việt Nam, Indonesia 
C. Indonesia, Việt Nam, Thái Lan.
Đáp án: A
Câu 5: Tìm giá trị không hợp lí trong các dãy dữ liệu sau:
Bảng thống kê số học sinh trung bình trong một lớp của một trường THCS trong các năm học:

	Năm học
	2016 – 2017
	2017 – 2018
	2018 – 2019
	2019 -2020

	Số học sinh trung bình trong một lớp
	

	

	

	







A Năm học            B. Năm học           C. Năm học      .
Đáp án: B
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ cá nhân để trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1HS trả lời. - Thư ký ghi điểm của HS
- HS cả lớp quan sát cổ vũ, nhận định kết quả
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
 GV chính xác hóa kết quả của câu 1,2,3,4
 Giao nhiệm vụ về nhà (2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học. 
- Làm các bài tập SBT
- Chuẩn bị bài:  Phân Tích và xử lí dữ liệu.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	



Số đôi giày thể thao bán được
East	
2016	2017	2018	2019	400	700	300	600	Năm

Số lượng


Huy chương Seagame
Huy chương vàng	
Philippines	Việt Nam	Thái Lan	Indonesia	Malaysia	Singapore	Myanmar	Campuchia	Brunei	Lào	Timor - Leste	149	98	92	72	55	53	4	4	2	1	0	Tổng số huy chương	
Philippines	Việt Nam	Thái Lan	Indonesia	Malaysia	Singapore	Myanmar	Campuchia	Brunei	Lào	Timor - Leste	385	286	316	266	184	168	73	46	13	33	6	Các quốc gia

Số lượng
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